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Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 (tính dọc) Lớp 2

Họ tên: Ngày: Thời gian: Điểm: /22

Mỗi phép tính có nhớ một lần. Viết số nhớ nhỏ ở trên để không quên. Đáp án ở trang 2.

Nhớ 1 sang hàng chục
36 + 27: 6 + 7 = 13, viết 3 nhớ 1; 3 + 2 = 5, thêm 1 bằng
6 → 63.

Mượn 1 chục
72 − 45: 2 không trừ được 5, lấy 12 − 5 = 7, viết 7 nhớ 1;
4 thêm 1 là 5, 7 − 5 = 2 → 27.

1 Tính

2 Giải bài toán

Bài 1. Buổi sáng cửa hàng bán được 47 quyển truyện, buổi chiều bán được 36 quyển. Hỏi cả ngày
cửa hàng bán được bao nhiêu quyển truyện?

Bài 2. Trên cây có 72 con chim, có 35 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim?
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Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 (tính dọc) Đáp án

Đáp án – phụ huynh giữ, chấm cùng con sau khi con làm xong.

1 Tính

2 Giải bài toán

Bài 1. Buổi sáng cửa hàng bán được 47 quyển truyện, buổi chiều bán được 36 quyển. Hỏi cả ngày
cửa hàng bán được bao nhiêu quyển truyện?

47 + 36 = 83 (quyển truyện) · Đáp số: 83 quyển truyện

Bài 2. Trên cây có 72 con chim, có 35 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim?

72 − 35 = 37 (con chim) · Đáp số: 37 con chim
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